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                                                          Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (4 điểm) 

       So sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại Phương Đông và các quốc gia cổ đại Phương Tây về: điều kiện tự nhiên, kinh tế, thể chế chính trị, xã hội.?

Câu 2: (3 điểm)

      Lãnh địa phong kiến là gì? Nêu tình hình kinh tế, chính trị trong lãnh địa?


Câu 3: (3 điểm)
      Trình bày quá trình và vai trò của phát kiến địa lí?   


       --- HẾT ---
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	Câu1:(4điểm) 

 So sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại Phương Đông và các quốc gia cổ đại Phương Tây về: điều kiện tự nhiên, kinh tế, thể chế chính trị, xã hội.?


	Nội dung

Phương Đông cổ đại

Phương Tây cổ đại

Điều kiện thự nhiên 

- đất đai phù sa, màu mỡ… thuận lợi cho đời sống và xản xuất

- thiên tai, lũ lụt… 

- nhiều biển, hải đảo, giao thông đường biển thuận lợi, nghề hàng hải sớm phát triển.

- đất canh tác ít, xấu, phải nhập lương thực.

Kinh tế

- nông nghiệp: nông nghiệp trồng lúa nước là ngành kinh tế chính.

- Thủ công nghiệp: phát triển: dệt, làm gốm, đúc đồng…

- Thương nghiệp: có sự trao đổi buôn bán 

- thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển

- nông nghiệp: hạn chế, chủ yếu trồng cây lâu năm: nho, ôliu…

Thể chế chính trị

Theo thể chế : chuyên chế cổ đại

Theo thể chế dân chủ cổ đại

Xã hội

3 tầng lớp

- quý tộc: là tầng lớp thống trị, bóc lột.

- nông dân công xã: là lực lượng xản xuất chính, bị bóc lột.

- nô lệ: thân phận thấp kém, bị bóc lột. 

3 tầng lớp

- chủ nô: có thế lực kinh tế,chính trị; bóc lột.

- nông dân: có quyền tự do 

- nô lệ: bị bóc lột thậm tệ
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	Câu2: (3điểm)    

 Lãnh địa phong kiến là gì? Nêu tình hình kinh tế, chính trị trong lãnh địa?



	- khái niệm:lãnh địa phong kiến là đơn vị kinh tế, chính trị cơ bản trong xã hội phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

- kinh tế: lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín, tự cung tự cấp.

- chính trị: lãnh địa là đơn vị chính trị độc lập: có quân đội, tòa án, luật pháp, chế độ thuế khóa, tiền tệ riềng.
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	Câu3:(3điểm)

Trình bày quá trình và hệ quả của phát kiến địa lí?         


	- quá trình phát kiến địa lí:

+ 1487, Đi-a-xơ đi tới cực nam của Châu Phi, đặt tên là mũi Hảo Vọng

+ 1492, Cô-lôm-bô đi tới một số đảo thuộc biển Ca-ri-bê, là người đầu tiên phát hiện ra Châu Mĩ.

+ 1497, Va-xcôđơ-Gama đi đến Ca-li-cut thuộc bở Tây nam của Ấn Độ.

+ 1519 đến 1522, Ma-gien-lan là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.

- hệ quả:

+ đem lại những hiểu biết mới về trái đất, về dân tộc mới, vùng đất mới, tạo sự giao lưu văn hóa.

+ thị trường thế giới được mở rộng, thúc đẩy kinh tế châu âu phát triển.

+ thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến…

+ làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
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